TUAN 32
Thw Hai, ngay 22 thang 4 nam 2024

HOAT Df)NG TRAI‘ NGHIEM
TINH CAM BAN BE (Tiet 94)

I. YEU CAU CAN PAT

- HS hiéu vé y nghia cta tinh cam ban be, c6 nhitng hanh dong thé hién su
quan tam, yéu thuong va gitp do ban be.

Giao tiép, hop tac ; Tu chu, ty hoc.

C6 thém nhiéu cam xuc vui vé véi cac ban; cam thiy yéu quy, doan két, gin
b6 vé1 ban bé hon.

Boi dudng phém chit nhan i, trung thuc, trach nhi¢m.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: - File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV cho HS 6n dinh t6 chirc, nhic nhd HS chinh dén trang phuc dé thuc hién
nghi 1& chao co.

2. Hoat dong Kham pha (27 —29’)

- GV cung HS thuc hién nghi 1€ chao co.

- HS nghe GV nhan xét két qua thi dua cta tuan vira qua va phat dong phong
trao cua tuan toi.

— GV gi6i thiéu ndi dung chu dé trong tiét chao cd, d6 1a Tinh ban.

— GV t6 chirc budi sinh hoat theo nhirng hoat dong:

+ Cho HS suu tam nhitng bai hat vé tinh ban.

+ T6 chitrc cho HS tham gia céc tro choi hudng dén sy doan két, hop tac giita cac
HS.

+ T6 chirc cho HS chia s¢ vé viéc 1am thé hién tinh ban tot.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (4 —5°)

- GV nhén xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 25: PAT NUOC CHUNG MINH

PQC: PAT NUOC CHUNG MINH (Tiét 311 + 312)
I. YEU CAU CAN PAT

- Poc ding céc tiéng trong bai, ngit nghi diing nhip tho trong bai.



- Hiéu noi dung bai: gidi thiéu dat nuGe Viét Nam vé lich st dat nude, dia li,
khi hau va trang phuc truyén thong.

- Gitip hinh thanh va phat trién nang luc vin hoc: quan sat tranh, hiéu va néu
cac chi tiét trong tranh tng v&i ndi dung timg doan cua bai doc.

- Boi dudng tinh yéu qué huong dat nude, niém ty hao vé dat nudc va con
nguoi Viét Nam; rén ki nang hop tac 1am viéc nhom.

I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (2 — 3°)
- Cho HS quan sat tranh: Tranh vé gi?
- GV hoi:
+ Tay ban nam 4o ké dang chi vao dau?
+ Hay doan xem cac ban nho trong tranh dang noi gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong kham pha, luyén tap (28 — 30°)
a. Poc van ban

- GV doc mau toan vin ban. Chi ¥ doc véi ngit diéu pha chut ty hao. Ngat
giong, nhan giong dung chd.

- GV huéng dan HS luyén doc mot s6 tir kho phat am: 14 co, nén do, lich s,
1€ hoi.
b. HS luyén doc doan va giai nghia tir kho.

- GV HD HS doan:

+ Poan 1: tir dau dén ‘ndm canh”.

+ Poan 2: tiép theo dén “lich sir nudc nha”.

+ Poan 3: tiép theo dén “mua kho”.

+ Poan 4: doan con lai.

- Luyén doc tir kho két hop giai nghia tir:

- GV huéng dan HS hiéu nghia ctia mot sb tir ngir kho:



+ Khi hdu: cac dac diém vé nang, muwa, nhiét do, ... dwoc lap lai hang nam
cua mot vung.

+ Thii dé: la trung tdm hanh chinh cia mét quoc gia.

+ Trang phuc truyén thong: quan do truyén thong ciia mot quoc gia, mot dia
phuwong, mot dan toc.

- Luyén doc ciu dai: Viét Nam c6 nhitng vi anh hing/ ¢é cong Ién voi dat
nuwde nhw: /Hai Ba Trung, / Ba Triéu,/ Tran Hung Pao, /Quang Trung,/ Ho Chi
Minh.../|

- Luyén doc doan: GV t6 chac cho HS luyén doc doan theo nhom bon.
- GV cho HS doc nbi tiép doan theo cap.
- Thi doc cac cap.
- GV nhan x¢t, tuyén duong, binh chon cap doc tdt.
c. Poc toan bai.
- GV cho HS tu luyén doc toan bd bai.
- GV goi 2, 3 HS doc toan b bai.
- GV gitp d& HS gip kho khan khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.
3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (28 - 30°)
a. Tra 161 cau hoi
- GV goi HS doc lan luot 4 cau hoi trong sgk/tr 111.
- HS doc van ban, suy nghi cau hoi va lan luot chia sé y kién:
+ Cau I: Theo thir tu: 2-3-1-4

+ Cau 2: La co to quoc ta hinh chit nhdt, nén do o giita co ngoi sao vang nam
canh.

+ Cdu 3: Bai hoc néi dén nhitng anh hing dan téc la hai Ba Trung, Ba Triéu
Tran Hung Pao, Quang Trung, Ho Chi Minh

+ Cau 4: Mién Bac va mién Trung 1 nam co bon mua: xudn, ha, thu, dong,
mién Nam co 2 mua: mua mua va mua kho.

- GV hd tro HS gap kho khén, luu ¥ rén cach tra 1oi day du cau.
- Nhan xét, tuyén duong HS.
b. Luyén doc lai

- GV doc dién cam toan bai.



- 1 -2 HS doc to toan bai trude 16p.
- Yéu cau tung HS tu luyén doc toan bai doc.
- GV nhan xét, biéu duong.
c. Luyén tap theo van ban doc
Bai 1:
- HS néu yéu cau sgk/ tr.111. HS thao ludn nhém 3.
+ GV hudng dzfm HS: HS doc luét van ban, tim cau tra 101 bﬁng cach dua vao
cac chir cai duoc viét hoa.
- GV moi dai dién 2 - 3 nhoém tra 101.
- HS tra 1061: Viét Nam, Ha No6i, Hai Ba Trung, Ba Triéu, Tran Hung Dao,
Quang Trung, H6 Chi Minh, Bac, Trung, Nam.
- GV nhan xét, danh gia.
Bai 2:
- HS néu yéu cau sgk/ tr.111.
- GV HDHS nbi két hop tir ngit & cot A v6i ot B sao cho phu hop dé tao
thanh cau gidi thi¢u.
- GV quan sat, hd tro HS giip kho khan.
- Goi cac nhom 1én thuc hién.
-1 -2 HS doc lai cac cau vira ndi.
- HS hoat dong nhoém d6i, thuc hién luyén néi theo yéu cau.
- Nhan xét chung, tuyén duong HS
4. Hoat dong van dung, trai nghiém (3 - 5°)

- GV cho HS xem video gidi thiéu vé mot sd anh hung dan tdc: Hai Ba Trung,
Ba Tri€u....

- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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Thur Ba, ngay 23 thang 4 nam 2024
TIENG VIET




BAI 25: PAT NUGC CHUNG MINH
VIET: CHU HOA V (Tiét 313)
I. YEU CAU CAN PAT
- Biét viét chit viét hoa V ¢& vira va c& nho.
- Viét dung cau ung dung: Viét Nam co6 nhiéu danh lam thing canh.
- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.
- C6 ¥ thire thim m¥ khi viét chit.
II. PO DUNG DAY HOQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (2 - 3°)
- Cho HS quan sat mau chit hoa: P4y la mau chir hoa gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi (10 — 12°)
a. Huéng din viét chir hoa
- GV t6 chtic cho HS néu:
+ D3 cao, do rong chir hoa V.
+ Chit hoa V gdm may nét?
- GV chiéu video HD quy trinh viét chit hoa V.
- GV thao tac mau trén bang con, vira viét vira néu quy trinh viét tig nét.
- YC HS viét bang con.
- GV hd tro HS gip kho khan.
- Nhén xét, dong vién HS.
b. Huéng din viét cau &ng dung
HS doc ciu tng dung can viét.
- GV viét mau cau tng dung trén bang, luu y cho HS:
+ Viét chit hoa V dau cau.
+ Céach ndi tir V sang chit .

+ Khodng cach gitra cac con chit, d§ cao, dau thanh va dau cham cudi cau.



3. Hoat dong Luyén tap - Thuc hanh (10 - 157)
a. Hudng din viét vé tap viét

- Yéu cau HS thuc hién luyén viét chit hoa V va cau Gmg dung trong vo Tap

viét.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- Nhan xét, danh gia bai HS.
. -GVydu cau HS ddi vo cho nhau dé phat hién 18i va gop ¥ cho nhau theo
cap.

- GV nhan xét.
b. Soat 16i, chira bai.

- GV yéu cau HS ddi vo cho nhau dé phat hién 18i va gop y cho nhau theo

cap.
- HS d6i v& cho nhau dé phat hién 15i va gbp ¥ cho nhau theo cip.
- GV nhan xét.

4. Hoat dong van dung, trai nghiém (3 —5’)

- HS trang tri, sang tao v4i1 chir hoa V.

- GV nhan x¢t ti€t hoc.

IV. DIEU CHINH SAU BAI DAY (Diéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 25: PAT NUOC CHUNG MINH
NOI NGHE: KE CHUYEN THANH GIONG (Tiét 314)

I. YEU CAU CAN PAT

- Nhan biét dugc cac sy viéc trong tranh minh hoa vé cau chuyén Thanh
Giong.

- N6i dugc nhing diéu tha vi trong cau chuyén Thanh Giéng cho nguoi than.

- Phat trién ki nang trinh bay, ki ning gi4o tiép, hop tac nhom.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU



1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- Cho HS quan sét tranh: Tranh v¢& gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong kham pha, luyén tap (20 - 25°)
a. Quan sat tranh néi vé sy viéc trong tranh
- GV t6 chitc cho HS quan sat ting tranh, tra 161 cdu hoi bén dudi tranh:
+ Tranh 1: Cau bé Giong c6 gi dac biét?
+ Tranh 2: Giong da noéi gi voi s gid?
+ Tranh 3: Giong da thay doi nhu thé nao?
+ Tranh 4: Sau khi danh duéi gidc An, Giong di 1am gi?
- GV hd tro HS gip kho khin.
- GV théng nhat dap an, ké cau chuyén 2 lugt véi giong dién cam.
- Nhén xét, dong vién HS.
b. Nghe va ké lai tirng doan ciia cAu chuyén theo tranh.

- GV chi timg tranh va ké timg doan theo tranh. YC HS ké lai doan sau khi
GV ké.

- GV ké lai 14n 2 toan bd cau chuyén.
- Goi HS ké timg doan trong nhom d6i; GV sira cach dién dat cho HS.
- Goi HS ké lai toan bo cau chuyén.
- Nhéan xét, khen ngoi HS.
3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (7 - 8’)
- HDHS ké véi ngudi than nhimg diéu ma em thay thi vi nhat trong cu
chuyén Thanh Giong.
- YCHS hoan thi¢n bai tap trong VBTTV.
- Nhén x¢&t, tuyén duong HS.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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HOAT DONG TRAI NGHIEM
TIM KIEM SU HO TRQ TU THAY CO (TIET 95)

I. YEU CAU CAN PAT

- HS c¢6 kha nang tu nhan xét, danh gia vé nhiing diém tot, diém yéu cta ban
than trong tudn qua.

- HS ké dugc nhitng tinh huéng mau thudn v4i ban ma minh khong thé ty giai
quyét, phai tim kiém su hd tro tir thay co.

- HS rén ki nang tim kiém su ho tro tir thﬁy cO.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 —57)

- GV cung HS vén dong theo bai hat: Loi thay cé

- GV nhan xét, dén dét vao bai moi.

2. Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (14 - 15)

Chia sé vé mau thuiin véi ban

- GV chia 16p thanh 3 nhom.

-GV phé bién nhiém vu: Mdi HS chia sé vdi cac ban trong nhém vé mot tinh
hubng mau thudn v6i ban ma minh khong thé tu giai quyét, phai tim dén sy hd tro
tir thay co.

- GV moi mot s6 HS 1én chia sé trude ca 10p.

- HS lang nghe va trao d6i y kién.

- GV tong két va rat ra két luan.

- GV chét: Viéc xay ra mdu thudn véi ban la diéu khong thé tranh khoi. Thay
6 luén & bén canh givip d& cac em hoa gidi nhitng méau thudn do.

Thue hanh tim kiém su h§ tro thiy c

- GV chia 16p thanh 5 nhom.

-GV phé) bién nhiém vu: Quan sat tranh va thao luan vé cach xtt 1i ciia ban
Ta. Tinh hudng trong tranh dugc dua ra 1a: Gio ra choi, Nam ldy qua bong cta Ta
dé choi ma khong chiu tra lai cho Ta.

- Cac nhom trinh bay cach xtr li tinh hudng.

- Cac nhom khac ling nghe va nhan xét. GV dua ra két luan.

- GV chét: Cdc em hdy manh dan tim sw hé tro tie thay c6 khi gdp nhitng mdu
thudn véi ban ma khéng thé tw minh gidi quyét duoc.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (4 —5°)



- HS tu tim thém cac tinh hudng & trudng can dén sy gitp do cua thay co.
- GV nhan xét tiét hoc, tuyén duong HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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TOAN
BAI 66: CHAC CHAN, CO THE, KHONG THE (Tiét 156)
I. YEU CAU CAN PAT

- Lam quen véi viéc mo ta nhitng hién tuong lién quan toi cac thuat ngir: chic
chan, co thé, khong thé thong qua mot vai thi nghiém, trd choi hodc xuat phat tir
thue tién.

- Qua viéc mo ta cac hi¢n tuong, dién gidi cau tra lo1 dugc dua ra, HS c6 thé hinh
thanh va phat trién nang luc tu duy va 13p luan toan hoc.

- Phat trién ning luc giao tiép toan hoc.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai day, xtic sic, qua bong nho.
- HS: B9 d6 dung hoc tap.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 57)
- HS van dong theo nhac bai hat “Viét Nam o1!”
2. Hoat dong Kham pha (8 — 10°)
- GV cho HS quan sat tranh SGK/tr.106:
+ Trong tranh co nhitng ban nao?
+ Phia truéc moi ban dét mét hdp bong cé nhitng qua béng nao?
+ Cac bgn dang lam gi?
- 1-2 HS tra loi.

- GV néu: Mdi ban ldy mot qua bong trong hop va ting Ro - bét. Biét RS - bdt
thich bong xanh. Hiy quan sat va cho biét kha ning 14y dugc bong xanh ciia mdi
ban Mai, Viét va Nam?



- GV huéng dan HS dung tir: chic chan, co thé, khong thé dé mo ta nhing kha
nang do.

- HS tra 161, nhan xét.

- GV nhén xét, tuyén duong va két luan:

+ Chdc chdn: nghia la sé ldy dwoc bong xanh. Trong hép cia Mai chi ¢6
bong xanh nén Mai chdc chan ldy dwoc bong xanh.

+ C6 thé: nghia la sé ldy dwoc hodc khéng ldy dwoc. Trong hdp cia Viét ¢é
cd béng do va béng xanh nén Viét c6 thé ldy dwoc béng xanh.

+ Khéng thé: nghia la sé khéng ldy dwoc béng xanh. Trong hdp ciia Nam chi
c6 bong dé va vang, khéng c¢é bong xanh nghia la Nam khéng thé ldy dwoc bong
xanh.

- GV c6 thé néu thém 1 vai tinh hudng dé HS phan tich.

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (15 — 17°): GVHD HS hoan thanh cac bai
tdp trang 106, 107 SGK va vo thyc hanh Todn

Bai 1/106: Chon tir chic chin, co thé, hodc khong thé cho phu hop.
- HS néu yéu cau bai.
- HS lam viéc c& nhan vo1 SHS quan sat va mo ta kha nang xdy ra ¢ cac cau a, b, c.
- 3 HS tra 1o1.
a. Béng khéng thé vao khung thanh.
b. Béng chan chan vao khung thanh.
c. Bong cé thé vao khung thanh.
- HS khac nhan xét.
- GV nhan x¢t - tuyén duong HS.

- GV chot kién thirc: Théng qua tré choi dd bong ciing cé kién thirc mé nhitng
hién twong lién quan tdi cdc thudt ngiv: chdic chdn, cé thé, khong thé.

Bai 2/107: Chon cau tra 161 ding.
- HS néu yéu cau bai.

- GV t6 chuc cho HS hoat dong nhom 4, cho HS cac nhém tung xtc sdc, mo ta cac
hién tugng.

- Cac nhém chia sé trude 16p.



a. Co thé (vi Mai co thé nhdn duwoc cdc mat).

b. Chdc chan (vi mai co thé nhdn duwoc cac mat tie 1 dén 6 nén mdt nao cing
co it hon 7 cham).

c. Khéng thé.
- HS nhoém khac nhan xét.
- GV nhéan xét, tuyén duong HS.

- GV chét kién thirc: Thong qua tro choi “ Gieo xiic xic ” ciing cé kién thirc mé
td nhitng hién twong lién quan t6i cdc thudt ngiv: chéc chdn, cé thé, khéng thé.

Bai 3/107: Chon tir chic chén, ¢6 thé hodc khong thé cho phu hop.
- HS néu yéu cau bai.
- GV t6 chirc cho HS choi tro choi “Trao qua”.
- GV phd bién luat choi.
- HS tham gia choi trd choi. Thong qua tro choi, 3 HS 1én bang ndi két qua.
- T6 chirc cho HS chia sé trude 16p.
+ Ban nao ciing nhdn duoc tao: chdc chan.
+ Trong gié con lai 2 qud tdo: Khéng thé.
+ Trong gié con lai 1 qua tdo: Co thé.
+ Mi nhdn dwoc 4 qua tdo: Khéng thé.
- HS 16p nhén xét.
- GV nhéan xét - tuyén duong HS.

- GV chét kién thirc: Thong qua tro choi “Trao qua” ciing cé kién thive mé ta
nhitng hién twong lién quan t6i cdac thudt ngiv: chic chdn, cé thé, khéng thé.

4. Hoat ddng ciing cd: (2 - 3°)

- GV chuan bi 1 chiéc hop bi mat (co6 but, mau, sticker, ...) cho HS bdc tham. Tir
d6, dua ra cac cau hoi cung cd kién thirc vira hoc.

- Nhéan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)

>k sk sk s sk sk skoske sk sk sk sk s sk sk sk sk sk sk skeostieoske sk sk skoskoskosk sk sk skoskoskosk



TOAN

BAI 67: THUC HANH VA TRAI NGHIEM THU THAP, PHAN LOALI,
KIEM PEM SO LIEU (Tiét 157)

I. YEU CAU CAN PAT

- Thyc hanh thu thap, phan loai, ghi chép, kiém dém dugc mot sé d6i tuong thong
ké trong truong, 16p ...

- Qua viéc md ta cac hién twong, dién giai cau tra 16i dugc dua ra, HS ¢6 thé hinh
thanh va phat trién ning lyc tu duy va 1ap luin toan hoc.

- Phat trién nang luc giao tiép toan hoc.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai day. Phiéu bai tap.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV HDHS van dong theo nhac bai hat “Vii di¢u chicken”.
- GV nhéan xét va dan dét vao tiét hoc

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (18 - 20°) GVHD HS hoan thanh cdc bai tap
trang 108 SGK va vo thuc hanh Todn

Bai 1/108: S§?
- HS néu yéu cau bai.

- HS Iam viéc nhém 361, quan sat tranh, phan loai, va kiém dém mot so sy vat cho
trudce.

- Pai dién nhom chia sé. HS nhan xét.
- GV nhan x¢ét - tuyén duong HS.

- GV chét kién thirc BT: Ciing cé kién thive thu thép, phén logi, ghi chép, kiém
dém dwoc cdc do vt cé trong bép.

Bai 2/108: S§?
- HS néu yéu ciu bai.

- HS thao ludn nhom 4 thyc hanh, quan sat xung quanh 16p hoc, kiém dém va ghi
chép mdt s6 loai d6 vat vao phiéu bai tap.

- Pai dién cac nhom bdo céo va néu nhan xét khi nhoém em quan sat.



- Nhéan xét, tuyén duong HS.

- GV chét kién thirc BT: Ciing cé kién thirc thu thdp, phan loai, ghi chép, kiém
dém dwoc mét sé dé vit thong ké trong 16p hoc ciia em.

Bai 3/109: Xem thoi khod biéu cta 16p em r6i cho biét:

- HS néu yéu cau bai.( cdua, b)

- Yéu cau HS doc, tim hiéu s tiét cho moi mon hoc trén thai khoa biéu.
- Cho HS lam viéc ca nhan, tra 161 cac cau hoi. HS nhan xét.

- GV nhan x¢t - tuyén duong.

- GV chét kién thirc BT: Ciing c6 kién thirc thu thip, phén loai, ghi chép,kiém
dém dwoc 5o tiét hoc tirng mén hoc .Qua dé biét dwoc mén nao nhiéu tiét hoc
nhdt, mén nao it tiét hoc nhét dwa vao thoi khod biéu ciia em.

Bai 4/109: S6?

- HS néu yéu cau bai.

- HS 1am viéc nhom 6 thyuc hanh va trai nghiém phan loai va kiém dém s liéu.
- Pai dién cac nhom bdo céo va néu nhan xét khi nhom em quan sat.

- Nhéan xét, tuyén duong.

- GV chét kién thire BT: Ciing cé kién thirc thu thip, phéin loai, ghi chép, kiém
dém dwoc bao nhiéu ban thich tréi ning, troi muwa, troi nhiéu may, mau dé, mau
vang, mau xanh.

3. Hoat ddng ciing cb (8 - 10”)

- GV t6 chtic cho HS xudng san truong thuc hanh, trdi nghiém phan loai va kiém
dém s0 liéu mot s6 db vat, cay cdi, ... quan sat dugc.

- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 26: TREN CAC MIEN PAT NUOC

POQC: TREN CAC MIEN PAT NUOC (Tiét 315 + 316)
I.YEU CAU CAN PAT




- 100% HS doc dung céc tiéng trong bai, ngit nghi dung nhip tho trong bai.

- 98 — 100% HS hiéu noi dung bai: biét dugec mot sd dia danh tiéu biéu ¢ 3
mién dat nudce.

- Gitp hinh thanh va phat trién ning lyc van hoc: phét trién von tir vé san
pham truyén thong cta dat nudc.

- B6i dudng tinh yéu qué huong dit nude, thém yéu van hoa Viét Nam.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (3 - 5°)

- GV gidi thiéu cho HS 3 bire tranh minh hoa

+ Tranh 1: Rudng bac thang & Sa Pa.
+ Tranh 2: Vinh Ha Long & Quéang Ninh.
+ Tranh 3: Cau Thé Huc, Pén Ngoc Son ¢ Ha Noi.

- GV yéu cau HS thao luan theo nhom va tra 151 cau hoi: Em d3 dén thim ba
noi nay chua? Em da tung dén tham nhitng viing mién nao cua dat nudc minh?

- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong kham pha (28 — 30°)
a. Doc van ban

- 1 HS doc mau toan vin ban. GV luu y cho HS doc véi ngir diéu hao himg,
gidng 10i moi goi 1én dudng. Khi doc phan ca dao chuyén sang ngit diéu nhe
nhang, tha thiét. Ngét giong, nhin giong dung chd.

- GV huéng dan luyén phat Am mot s6 tir ngir kho phat 4m va d& nham 1an.
b. HS luyén doc doan va giai nghia tir kho.

- GV huéng dan HS luyén doc mot sb tir kho phat 4m do anh hudng cuia phat
am dia phuong: di nguoc vé xuoi, quanh quanh,...

- GV HDHS chia doan, mdi 3 HS doc néi tiép doan:



+ HS1(doan 1): tir dau dén “céu ca dao”.

+ HS2 (doan 2): tiép theo dén “16ng lanh c4 tom”.

+ HS3 (doan 3): doan con lai.

-,GV yéu cau HS doc phan chu giai tir ngit sgk trang 114 dé hiéu nghia cua
mot sO tur ngir kho.

- HS doc chu giai tir ngit:

+ Ca dao: tho do nhén dén sang tdc, dwoc truyén miéng.

+ Tranh hoa do: tranh vé canh vit, song nui.

+ Pong Thdp Muoi: tén vimg dat triing réng Iém & mién Nam.
c. Doc toan bai.

- GV cho HS tu luyén doc toan bd bai.

- GV goi 2, 3 HS doc toan b bai.

- GV gitp d& HS gip khoé khin khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.
3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 28°)
a. Tra 161 cau hoi

- 1 HS doc lan luot cau hoi trong sgk/tr.114. Poc van ban va tra 101 4 ciu hoi.

- HS 1an luot chia sé y kién:

+ Cau 1:

a, DPuong vo xr Ngh¢ quanh quanh

Non xanh nude biée nhu tranh hoa dé.

b, Du ai di nguoc vé xudi

Nhé ngay Gid T6 ming Mudi thang Ba.

¢, Pong Thap Mudi thang canh co bay Nudc Thap Muoi 16ng lanh ca tom.

+ Cau 2: Ngay Gid T 1a ngay mung Mudi thang Ba.

+ Céu 3: Tu ngr miéu ta vé dep cua xit Nghé 1a: non xanh nudc biéc, tranh
hoa do.

+Cau4:y1-b;y2-b.
- GV hd tro HS gap kho khén, luu ¥ rén cach tra 1oi day du cau.
- Nhan xét, tuyén duong HS.



b. Luyén doc lai

- GV doc dién cam toan bai.

- 1 -2 HS doc to toan bai trudc 16p.

- Yéu cau tung HS tu luyén doc toan bai doc.

- GV nhan xét, biéu duong.

c. Luyén tap theo van ban doc
Bai 1:

- HS néu yéu cau sgk/ tr.115.

- HS tra 10i cau hoi 1, dong thoi hoan thién bai 2 trong VBTTV/tr.59.

- Tuyén duong, nhan xét.

Bai 2:

- HS néu yéu cau sgk/ tr.115.

- Cho HS Iam viéc nhom d6i: Poc ndi dung va tim cau phu hop.

- GV sira cho HS cach dién dat.

- Nhan xét chung, tuyén duong HS.

4. Hoat dong Van dung, trdi nghiém (7 - 8’)

- GV 0 chirc tro choi: Chia 16p thanh 3 nhém dit tén: Bac, Trung, Nam. Cac
nhém thi dua tim té€n cac dia danh ndi ti€ng ¢ cac vung tuong g voi tén cua
nhom minh. Nhom nao tim dugc nhi€u dia danh noi ti€ng nhat s€ danh chién thang.

- GV nhan xét, khen ngoi HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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Thur Tu, ngay 24 thang 4 nam 2024
TOAN TU DUY

ON TAP (Tiét 31)
I. YEU CAU CAN PAT

- HS biét van dung tir cau tao s6 dé tim gia tri cia céac chir s6 va tim dugc céac s
c0 hai chir s0, cac sO co ba chir sO thdéa man dé bai.



- Phat trién tu duy logic — tong hop — triru tuong hoa — khai quat héa cho hoc
sinh.

- Hoc sinh ren ki ndng thuc hanh, van dung kién thuc vao thyc tién cudc séng.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang, phiéu bai tap.
IIIl. CAC HOAT PONG DAY HOC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- GV huéng dan HS van dong va hat bai: “Trdi ddt nay la cia ching minh”.
- GV dan dat vao bai.
2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°)

Huwéng din hoc sinh lam bai tdp, két hop chém chita bai.

Bai 1: Tim tat ca cac s c6 3 chir s 16n hon 900 ma tong cac chit s0 ciia n6 bang
15.

- HS néu yéu cau bai tap.

- GV t6 chitc cho HS thao luan nhom d6i va 1am bai vao vé 6 1i.
- GV quan sat, huéng dan HS gip kho khan.

- GV nhan xét va khen ngoi HS.

HD: Cdc s6 do la: 906, 915, 924, 933, 942, 951, 960

Bai 2: Cho ba chit s6 1; 2; 4. Tir cac chir sb da cho, hay

a) Viét tat ca cac so co hai chir so6 16n hon 20.
b) Viét tat ca cac so co ba chir s6 khac nhau va nhé hon 300.

- HS néu yéu cau bai tap.

- GV t6 chirc cho HS 1am bai ca nhan vao vé 6 1i,
- GV quan sat, huéng dan HS gip kho khin.

- GV nhan xét va khen ngo1 HS.

HD:



a) 21, 24, 41, 42, 22, 44
b) 124, 142, 214, 241
Bai 3: Cho bon chit s6 0, 1, 3, 5. Tir cac chit s6 dé cho, hay:

a) Viét tat ca cac so ¢o hai chir s6 nho hon 40.
b) Viét tat ca cac so co ba chir so6 khac nhau va 16n hon 350.
¢) Tinh hi€u cua s6 16n nhat va s6 nhé nhat vira tim dugc & cau b.

- HS néu yéu cau bai tap.
- GV t6 chtrc cho HS thao ludn nhom déi va 1am bai vao Phiéu bai tap.
- GV quan sat, huéng dan HS gip kho khin.
- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.
HD: a) 10, 13, 15, 30, 31, 35, 11, 33
b) 351, 510, 501, 513, 531,530. 503
Hiéu: 530315 =215
3. Hoat ddng ciing ¢ (2 - 3°)

Bai 4: Tinh tong cua s0 tron tram lién sau s6 359 va s6 nho nhat c6 ba chir s6 khac
nhau.

- GV cho HS thao luan nhém 4 va hoan thanh vao Phiéu bai tap.
- GV goi HS 1én bang chia sé két qua.
- GV goi HS nhéan xét.

HD: Sé tron tram lién sau sé 359 la 400. S6 nhé nhdt cé ba chir sé khdc nhau la

102.
Téng: 400 + 102 = 502
- GV nhan xét tiét hoc va khen ngoi HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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BAI 26: TREN CAC MIEN PAT NUOC
NGHE - VIET: TREN CAC MIEN PAT NUOC (Tiét 317)
I. YEU CAU CAN PAT
- Viét diing doan chinh ta theo yéu cau.
- Lam dung céc bai tap chinh ta.
- Biét quan sat va viét dung cac nét chit, trinh bay dep bai chinh ta.
- HS c6 y thire cham chi hoc téap.
II. PO DUNG DAY HOQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (3 - 5°)
- GV t0 chitc cho HS tham gia trd choi: “Pém nguwoc”.
- HS tich cuc tham gia tro choi.

- GV dua ra cac hinh anh:

- GV ho bat dau va dém nguoc thoi gian trong thoi gian 30 gidy (hodc 60
gidy), yéu cau HS doan tén tir ctia tir khoa moi.
- HS néu tir khoa: Trén moi niém dat nuede

- GV két nd1, dan dat vao bai méi: Tuw khoa ma cac em viea sap xép dwoc ciing
chinh la tén cua bai viét hom nay...

2. Hoat dong Kham pha (7 - 8°)

- GV néu yéu cau nghe - viét cac ciu ca dao trong bai “Trén cic mién dat
nuoc”.

- GV doc mdt 1an bai nghe - viét cho HS nghe.

- 1 -2 HS doc lai trude 1op.

- GV huéng dan HS:

+ Quan sat cach trinh bay cac cau tho luc bat va tho 7 chir.



+ Viét hoa tén riéng (Nghé, Pong Thap Mudi, Thap Mudi), viét hoa tir ngir
duoc nhén manh, thé hién sy tran trong (Gi6 To), ngay thang (mung Muoi, thang
Ba).

+ Luu y nhitng tiéng kho hodc nhiing tiéng d& viét sai nhu quanh quanh, hoa
do, 16ng lanh .....
3. Hoat dong luyén tap, thuc hanh (18 - 20°)
a. Nghe- viét:

- GV doc tén bai, doc tirng cdu cho HS viét vao vo. Chii y: Nhitng cdu dai can
doc theo tueng cum tir, moi cum tw doc 2 — 3 lan dé HS nghe — viét.

- HS nghe GV doc, viét bai vao vo
- GV doc cho HS soat 15i chinh ta.
- HS nghe va soat 15i:

+ Lan 1: HS nghe va soat 16i, dung bt muc bd sung cac dau thanh, ddu cau
(n€u co).

+ Lan 2: HS ddi v6 soat 161 cho nhau, dung but chi gach chan chit viét sai
(n€u co).

- GV nhan xét bai viét cua HS.

b. Lam bai tap chinh ta

Bai 2, 3:
- Goi HS doc yéu cau bai 2, bai 3.
- Huéng dan HS hoan thién vao VBTTV.
- HS lam bai c4 nhan vao Vo bai tap TV.
- GV chira bai, nhan xét.

-2 - 3 HS trinh bay két qua (két hop chi trén tranh). Dudi 16p theo ddi, gop .
4. Hoat dong van dung, trai nghiém (2 —3°)

- HS tim thém céc ciu ca dao tuc ngit n6i vé tinh yéu qué huong dat nude.
- GV nhéan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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LUYEN TAP: TU NGU VE SAN PHAM CAC MIEN PAT NUOC. CAU
GIOI THIEU (Tiét 318)

I. YEU CAU CAN PAT
- Tim duoc tir ngit chi vé san pham truyén théng cua dat nudc
- On kiéu cau gidi thiéu.
- Phat trién von tir vé san pham truyén thong cua dat nude.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (3 - 5°)
- HS hat va vo tay theo nhip bai hat “Mét vong Viét Nam”.
- GV nhén xét, dan dat vao bai hoc.
2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (23 - 25°)
Bai 1:
- HS néu YC bai.
- YC HS quan sat tranh, doc 101 giai thich va thao luan theo nhém.
- YC HS lam bai vao VBT/ tr.60.
- GV hd tro HS gip kho khin.
- GV chira bai, nhan xét.
- Nhéan xét, tuyén duong HS.
Bai 2: Két hop tir ngi ¢ cdt A véi tir ngir & cot B dé tao cAu gidi thiéu

- HS néu yéu cau: K&t hop tir nglr & ¢t A voi tir nglr & cot B dé tao cau gidi
thiéu.
Ho Ba Bé la thanh phé ngan hoa.

la hé nudc ngot quy hiém cua

Hang Son Boéng Viet Nam

PaLat la hang dong lén nhdt thé gidi.

- GV huéng dan HS thao luan nhom:
+ GV phat cho HS 6 tam thé.

+ HS doc cac tir ngir trong 2 cdt, tim cau tra 161. Cac nhém cung thi ghép cau,
nhoém nao ghép xong trude va dung s€ thang.



- YC hoan thién bai vao VBT tr.60.
- Nhan x¢&t, khen ngoi HS.
Bai 3:
- HS néu YC bai 3.
- HDHS dit ciu gidi thiéu vé canh dep qué em theo mau bai 2.
Vi du: Sam Son la béi bién dep nhat xir Thanh.
- Nhan xé&t, tuyén duong HS.
3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 - 5’)
- Néu dic diém cau giéi thiéu.
- HS vé nha tim thém mot s tir ngit chi san pham truyén thong cia dat nude.
- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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TOAN

BAI 68: ON TAP CAC SO TRONG PHAM VI 1000 (Tiét 159)
I. YEU CAU CAN PAT
- Poc, viét, so sanh dugc céc b trong pham vi 1000.
- Viét duogc céac sb theo th ty tir bé dén 16m va tir 1on dén bé (khong qua 4 sd).
- Tim duoc s6 16n nhét, s6 bé nhat trong 4 s6 di cho.
- Phét trién nang luc tinh toan, tu duy, l1ap luan toan hoc.
- Phat trién ki nang hop tac va giao tiép, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai day.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)
- HS van dong theo nhac bai hat “Baby sack”

- GV nhéan xét, dan dat vao bai hoc.



2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°) GV HDHS hoan thanh cdc bai tap
trang 110 SGK va Vo thuc hanh Todn.

Bai 1/110: Tim chd dau cho tau.

- HS néu yéu cau bai.

- HS quan sat SGK va lam bai vao vé thuc hanh Toan.

- 3 HS lan luot néu két qua. Nhén xét.

- GV nhéan xét - tuyén duong HS.

- GV chét: Cach doc va viét s6 cé ba chii so trong pham vi 1000.
Bai 2/110: S6?

- HS néu yéu cau bai.

- HS lam bai ca nhan vao vo thuc hanh Toan.

- GV yéu cau HS 1am miéng tim thém s trong day sb da cho.

- GV nhéan xét - tuyén duong HS.

- GV chét: Cach tim sé c6 ba chir sé lién tiép dwa vao cdc so di cho.
Bai 3/111: >, <, =7?

- HS néu yéu cau bai.

- HS néu cach so sanh cac sb co ba chit s6 v6i nhau.

-GV yéu cau HS lam viéc nhém d6i, hoan thanh bai vao v& o ly.

- GV nhan xét, tuyén duong.

- GV chét kién thirc BT: Ciing cé cdch so sanh cdc sé ¢é ba chiF sé.
Bai 4/111:

- HS néu yéu cau bai.

- HS 1am bai c4 nhan vao vo, ghi thir tu tir bé dén 16n (cau a) va tim trong céc s6
trén s6 10n nhit, bé nhat (cau b).

- HS chia sé trudce 16p.
- GV nhan xét, tuyén duong.

- GV chét: Cich sdp xép cdc sé c6 ba chii so theo thir tw tiv bé dén Ion va tim
dwoc sé 16n nhdt, bé nhit trong day sé da cho.

Bai 5/111: Tim chi¥ s thich hop.



- HS néu yéu cau bai.

- Pé thuc hién tim s6 trong bai em 1am nhu thé nao? (So sanh hai chit sb tuong tng
trong tirng cap so0, réi chon chit s6 theo yéu cau.)

- HS thao luan nhom 4.

- Pai dién cac nhém béo cao két qua.
- GV nhéan xét, tuyén duong HS.

- GV chét: Céch so sdnh sé.

3. Hoat ddng ciing c6: Cung cd lai cach doc, viét, so sianh, tim s6 16n nhat, bé
nhat (2 - 3°)

- HS néu cach so sanh so?
- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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TOAN

BAI 68: LUYEN TAP (Tiét 160)
I. YEU CAU CAN PAT
- Poc, viét, so sanh dugc céc b trong pham vi 1000.
- Viét duoc cac sb theo thir tu tir bé dén 16n va tir 16n dén bé.
- Tim dugc s6 16n nhat, s6 bé nhat trong 4 s6 di cho.
- Thyuc hién dugc viéc viét s thanh téng cac tram, chuc, don vi.
- Phét trién nang luc tinh toan, tu duy, lap luan toan hoc.
- Phat trién ki nang hop tac va giao tiép, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai day.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5)
- GV t0 chitc cho HS choi trd choi ** Ai nhanh nhét

- GV dua ra mot s6 phép so sanh s. Cac nhom thi tra 11 D/S.



- GV nhéan xét, dan dat vao bai hoc.

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (23 - 25°) GV HDHS hoan thanh cdc bai tap
trang 111, 112 SGK va Vo thuc hanh Toan.

Bai 1/111: S6 hoc sinh cta bdn trudng tiéu hoc nhu sau:

- HS néu yéu cau bai.
a) Trueong nao cé nhiéu hoc sinh nhat? Trirong nao cé it hoc sinh nhat?
b) Viét tén cdc truong theo thir tw c6 s6 hoc sinh tir it nhdt dén nhiéu nhat.

- HS quan sat tranh va lam bai vao vé Thuc hanh Toan.

- 3 HS lan luot tra 16i.

- HS nhéan xét.

- GV nhan x¢ét - tuyén duong.

- GV chét: Cach tim sé 1om nhdt, so bé nhat. Sdp xép ddy so da cho theo thir tir tir it
nhat dén nhiéu nhat.

Bai 2 + 3/112: Viét sd thanh téng cac trim, chuc, don vi (theo mau).Tim quéa bong
cho ca heo.

- HS néu yéu cau bai.

- HS lam vao v6 0 ly: viét s6 thanh téng tram, chuc, donvi.

- HS trao d6i vo chdm chéo.

- GV két luan.

- GV chét: Cdch phan tich sé ¢é ba chit so thanh tong cdc tram, chuc, don Vi
Bai 4/112:S6?

- HS néu YC bai.

- GV huéng dan cong nham céc tram, chuc, don vi roi so sanh véi sé da cho & bén
phai.

- HS lam vao vo 0 ly.

- GV cham v&, theo ddi gitp d& hoc sinh dang gap khé khian.

- HS chia sé trudce 16p.

- GV nhéan xét, tuyén duong HS.

- GV chét : Cich cong nhim cdc tram, chuc, don vi.



Bai 5/112:
- HS néu YC bai.

a) Ghép ba thé s6 duwéi ddy dwoc cdc s6 ¢6 ba chit s6 ndo?

b) Tim s6 I6n nhat va sé bé nhdt trong cdc sé c6 ba chir sé dd ghép & cdu a.
- Cau a: GVYC HS l4y 3 tim thé s6 trong bo db ding. Hudng dan HS ghép: Lay
mot trong hai tAm thé 4, 5 1am sb traim (chit s6 0 khong 1am sé trim duoc) rdi lan
luot ghép hai tam thé con lai vao 1am sd chuc va don vi.

- Cau b: GVYC HS tim s6 16n nhat va s6 bé nhat trong day s vira 1ap duoc ¢ cau
a.

- HS thao luan nhém d61, lam bai vao vo thuc hanh Toan .
- Cac nhom chia sé trudc 16p, nhan xét.
- GV nhan xét, két luan.

- GV chot: Cach ldp cac so6 co ba chit so dwa vao cdc thé so da cho va cach tim
s0 lon nhat, bé nhat trong cdac so co ba chir so viva ghép duwoc.

3. Hoat ddng ciing ¢ (3 - 57)

- GV dua ra mot day s6, yéu cau HS sap xép cac sb theo thir ty tir 16n dén bé. S6
nao 16n nhat? S6 nao bé nhat?

- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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TU NHIEN VA XA HOI

BAI 19: CAC MUA TRONG NAM ( Tiét 63)
I. YEU CAU CAN PAT
- Str dung ki nang quan sat tranh, trinh bay dugc su khac nhau vé canh vat va thoi
tiét dac trung cuia hai mua noi ban An séng. Néu duoc tén va dac diém cua hai mua
do
- Str dung ki ndng quan sat cac tranh, trinh bay dugc vé su khac nhau vé canh vat
noi va thoi tiét cua bén mua noi ban Ha séng. Ké dugce tén cac mua va néu duoc
dic diém cta bon mua.
- G161 thiéu duogc tén cac mua noi minh séng.
- Néu duoc dic diém, canh vat ctia mdi mua do, nhirng hoat dong nodi bat cua nguoi
dan trong mdi mua.



II. PO DUNG DAY HQC

- GV : File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —5°)

- HS nghe va van dong theo bai hat “ Bai ca bon mia ”

? Trong bai hat c¢6 nhic dén mua gi ? va dic diém ctia mua d6 1a gi?
- GV dan dit vao bai

2. Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi (9 —10°)

Luwa chon trang phuc phu hgp theo mua

- GV giao nhiém vu: Hay chon trang phuc trong cac hinh trang 114 SGK phu hop
voi cac mua khac nhau.

- GV phat Phiéu hoc tap cho mdi nhém:

PHIEU HQC TAP

Nhom:........
MUA M‘I‘JA MUA %%JNA MUA | MUA
XUAN | HE THU | KHO | MUA

Buwoc 1: Lam viéc nhom 4

- GV huéng dan:

+ Nhom cur mot ban ghi chép, cac ban khac sau khi trao ddi, doc cho ban ghi s6
hinh vao 6 tréng tuong ng.

+ Mot hinh c¢6 thé xép vao nhiéu mua.

Buoc 2: Lam viéc ca lop

- GV moi dai dién mot 6 nhom trinh bay Phiéu hoc tap trudc 16p.

- HS khac nhan xét, bd sung, stra chira néu sai.

Nhan xét viéc lua chon trang phuc phu hop theo mua cia em. Vi sao phai lya
trang phuc theo mua?

Bwoc 1: Lam viéc cd lop

- GV goi HS 1én bang nhan xét viéc minh da lya chon trang phuc phu hop theo
mua chua.

- GV dan giai: Pa phan nhitng HS lya chon trang phuc chua phu hop 1a do:

+ Khéng nghe dy bdo thoi tiét, nhdt la nhitng ngay giao miia. Cach khdc phuc:
Nghe ban du bado thoi tiét trén ti vi hodc trén dai phat thanh.

+ Ngut ddy mudn nén khéng cé thoi gian lira chon trang phuc phit hop. Cdch khdc
phuc: Chudn bi trang phuc tir t6i hém triede.

Bwoc 2: Lam viéc cad lop

- GV yéu cau HS doc muc “Em c6 biét?” trang 115 SGK va 101 nhin nhu cua con
ong dé tra 101 cau hoi vi sao can lya chon trang phuc phu hop theo mua.



- GV cho HS lién hé ban than xem da bao gid em bi 6m do lya chon trang phuc
khong phu hop chua.

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh ( 13 - 15”)

Xir Ii tinh hudng: Giiip ban An lua chon trang phuc phu hop dé di choi Ha
Néi vao dip tét Nguyén Pan

Buwoc 1: Lam viéc cd lop

- GV dat cau hoi cho HS:

+ Té Nguyén dan vao thang nao? Mua nao ¢ Ha Ni?

+ Ban An nén chuan bi nhitng trang phuc nao?

- GV yéu cau HS phat biéu, cac ban khac nhan xét.

- HS tra lo1:

+ Tét Nguyén dan vaio khodng tir cudi thang 1 dén thang 2 dwong lich, vao miia
xudan.

+ Ban An nén chudn bi khan, mii, ao len, ao khoac day, tat len, gidy, qucfn dai, o.
Buéc 2: Pong vai xir li tinh huong

- GV huéng dan HS: Tung cip HS: Mot ban dong vai ban An hoi “Minh nén mang
nhitng trang phuc nao nhi?”, mdt ban trd 101: “Ban nén mang. vi ¢ Ha Noj, tét
Nguyén dan médi chuyén tir mia déng sang muia xuan nén troi con lanh 1am va co
thé s& c6 mua phun”.

- GV moi dai dién 1 s6 cap dong vai trude 16p.

- HS doéng vai

- GV nhan xét tuyén duong nhém dong vai hay nhat

4. Hoat dong Van dung trai nghiém (4 —5’)

- GV cho HS xem dy bao thoi tiét ctia ngay mai va yéu cau HS lwa chon trang phuc

phu hop.
- GV nhan xet ‘Eiét hoc .
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Diéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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TU NHIEN VA XA HOI
BAI 20: MOT SO HIEN TUQNG THIEN TAI ( Tiét 64)

I. YEU CAU CAN PAT

- Nhén biét va mo ta dugc mot sd hién twong thién tai thudng gap.

- Néu dugc mot s6 rii ro dan dén céc thiét hai vé tinh mang con nguoi va tai san do
thién tai gay ra.

- Trao ddi, thao luan dé thuc hién cac nhiém vu hoc tap.

- Str dung céc kién thirc dd hoc tng dung vao thuc té, tim toi, phat hién giai quyét
cac nhi€m vu trong cudc séng.

- Biét cach quan sat, dit cau hoi va mo ta, nhan xét dugc nhirng hién tugng thién



tai khi quan sat tranh, anh, video hodc quan sat thuc té.

- Pua ra mot s6 vi du vé thiét hai tinh mang con nguoi va tai san do thién tai gay
ra.

- Co y thirc quan tam td1 hién tuong thién tai.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV : File bai giang. Mot s6 tranh anh hodc video clip vé hién tuong thién tai.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —5)

- GV yéu cau HS quan sat hinh trang 116 SGK va tra 151 cdu hoi: Hay néi vé cac
viéc lam trong hinh? Vi sao phai [am vay?

- GV dén dat vao bai méi.

2. Hoat d@ong Hinh thanh kién thirc méi (9 — 10°)

Quan sat va md ta mot so hién twong thién tai

Bwoc 1: Lam viéc theo cap

- GV yéu cau HS:

+ Quan sat cac hinh trang 116 va 117 SGK, mo ta hién twong thién tai trong cdc
hinh, néi véi ban vé diéu em quan sat duoc.

+ Ngoai cac hién twong thién tai noi trén, em con biét hién tuong thién tai nao
khdc? Hay mé ta ngdn gon vé hién tiwong thién tai nay.

- HS trinh bay:

+ Hién tuwong thién tai trong mai hinh: Lii lut, lii quét bdo, han han, giong.

+ Mo ta vé hién twong thién tai khdac chady rimg ma em blet chay rung o mirc do
nghiém trong, do nang néng kéo dai va cac su co  khdc can la mot dang thién tai
ddac thu. Do tac dong bat loi cua thoi tiét, trong do co sy co, nang nong, han han
kéo dai nguy co chdy ring luén & mikc do cao, xdy ra trén dién réng va dong thoi
& nhiéu tinh/thanh pho.

Bwoc 2: Lam viéc cd lop

- GV yéu cau mot sé nhém bao cdo két qua trude 16p.

- GV nhéan xét, danh gia.

Thue hanh thu thip va trinh bay thong tin vé thiét hai do thién tai giy ra
Bwoc 1: Lam viéc nhom

- GV yéu cau HS:

+ Poc va lam thwe hanh theo chi dan SGK trang 118.

+ Trinh bay san phdam ciia minh trong nhém. GV hweéng dan HS trinh bay theo logi
thién tai.

Bwoc 2: Lam viéc cd lop

- GV moi dai dién cac nhom béo céo truoc 16p vé két qua thu duoc.

- GV hudng dan cac nhom néu cau hoi dé 1am rd thém cac thong tin ma nhom ban
trinh bay; khuyén khich cac em bd sung thém cac thong tin vé thiétk hai do thién
tai gdy ra ¢ dia phuong.



- HS trinh bay:

+ Lii Iut la hién twong nuéc trong séng, hé tran ngdp mot viung dat. Lut ciing c6
thé dung dé chi trwong hop ngdp do thiy triéu, mede bién ding do bao. Lut c6 thé
xudt hién khi nuéc trong séng, hé tran qua dé hodc gdy vé dé lam cho nuée tran
vdo cdc vung dat dwoc dé bao vé.

+ C6 thé giam thiét hai do lii bang cdach di doi dan cuw xa séng, tuy nhién cdc hoat
dong kinh té, dan sinh thuwong gdn lién véi song.

+ GV nhan x¢ét tuyén duong cac nhom

Hoat dong Van dung trii nghiém (4 -5°)

- Hom nay em da hoc nhitng nd1 dung gi ?

- Em hay néu cdc hién twong thién tai ?

- HS tra loi.

- Lii lut, li quet, bdo, han han, giong...

- Em c6 y kién gi vé bai hoc khong ?

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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Thir Nam, ngay 25 thang 4 nam 2024

TIENG VIET

BAI 26: TREN CAC NIEM PAT NUOC

LUYEN VIET POAN: VIET POAN VAN GIOI THIEU SAN PHAM.
POQC MO RONG (Tiét 319 + 320)

I. YEU CAU CAN PAT
- Viét dugc 2 - 3 cau gidi thiéu vé san phém duoc lam tir tre hodc gd.
- Ty tim doc, chia sé véi ban mot bai tho, cau chuyén yéu thich theo chu dé.
- Phat trién ki nang dat cau gi6i thiéu san pham.
- Biét bay t6 cam xuc, tinh cam qua bai tho.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (3 - 57)
- GVYC HS ké tén mot s6 do dung duge lam tir tre, go.
- GV nhén xét, tuyén duong HS va da dat vao bai hoc.



2. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (30 - 35°)
a. Luyén viét doan vin.
Bai 1: N6i tén cac do vat dwoe 1am tir tre hoiic gb va cong dung ciia chiing

- GV~m(‘Yi 1HS ding day doc yéu cAu cau hoi: Néu tén cac do vat dugce lam tir
tre hodc go va cong dung ctia chung.

- GV huéng dan HS:

+ HS quan sat tranh, goi tén timg d6 vAt trong tranh.

+?HS tra 101 cau hoi: Moi dd vat duoc 1am tir chit lidu gi? Tung dd vat duoc
dung dé lam gi?

- GV moi dai dién 2 - 3 HS trinh bay két qua: Nhitng d6 vat dugc 1am tir tre
hoic gd: diia, khay dé coc chén, ban ghé.

- GV yéu cau HS tra 10i cau hoi: Ngoai cac dd vat trong tranh, cac em con biét
nhirng d6 vat nao duoc lam tir go6 hoac tre? Cong dung cua tirng do vat?

- HS tra 10i: Db vat 1am tir gb hodc tre: givdng dé ngu, tu dé dung quéan o, ké
dé dung sach,...

- GV ho tro HS gip kho khin.
- Nhan xét, tuyén duong HS.
Bai 2: Luyén viét doan vin theo goi y.

- GV mo1 HS doc yéu cau cau héi: Viét 4 - 5 cau gi61 thi€u mot dd vat duge
lam tur tre hoac go.

(1) Em mudn giai thigu do

- GV huéng dan HS théo luan theo cip: i

4 A Y (4) Emc6 nhan ' (2) B8 vat do co
+ HS doc céac cau goi y trong sgk. i W5 e
hoac ngudi l[ém ra hinh dang, méu séc,...)
dd vat do?

+ HS lan lugt hoi dép theo cip timg cau hoi goi
y trong sgk.Vi du:

(3) B4 vt dé duoc ding
dé lam gi?

(1) Em mudn gi6i thiéu vé cai tu.

(2) P vit nay hinh chit nhat, to va nhiéu ngan, c¢6 ca guong bén trong canh
tu.

(3) N6 duoc dung dé dung quan 4o, chin man, ...

(4) Em thich cai ti vi né gidng nhu mot cai hdp bi mat, chira duogc rat nhiéu
do dac, giip nha ctra thém gon gang.



- GV moi dai dién 2 - 3 HS trinh bay két qua.
- GVHD HS viét doan van va viét doan van vao vo.
- GV nhén xét, chita mot sd bai ctia HS, khen ngoi nhirng bai lam tét hodc ¢
tién bo.
b. Poc mé rong (28 - 30°)
-HS néu YC bai 1, 2.
- T6 chire cho HS tim doc mét bai tho, ciu chuyén.
- T6 chirc cho HS chia sé tén bai tho, cau chuyén, tén tac gia.
- T chure thi doc mét sb cau tho hay.
- Nhan xét, danh gid viéc doc mé rong cua HS.
3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 - 5°)

- GV HDHS vé nha tim thém mdt s6 san phém duoc lam tir tre hoac g(°~) va néu
cong dung cua chung.

- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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Thur Sau, ngay 26 thang 4 nam 2024

TOAN
BAI 69: ON TAP PHEP CONG, PHEP TRU TRONG PHAM VI 100
(Tiét 161)
I. YEU CAU CAN PAT
- HS thuc hién duoc phép cong, phép trir cac sb trong pham vi 100.

- Thyc hién duoc cong, trir nham; so sanh duogc cac sb trong pham vi 100; Giai
duogc bai toan c¢6 ndi dung thyc tién lién quan dén phép cong, phép trir trong pham
vi 100.

- Qua thyc hanh, luyén tap phat trién nang luc, tu duy va 1ap luén toan hoc.
- Phat trién nang luc giao tiép va hop tac.

II. PO DUNG DAY HQC



- GV: File bai day.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV huéng dan choi tro choi “Ai nhanh nhat ”.

- GV pho bién luat choi va cach choi.

- HS, GV nhan xét d6i c6 nhiéu két qua dung, nhanh nhat thi doi d6 thang cudc.
- GV nhan xét, dan dit vao bai hoc.

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°) GV HDHS hoan thanh cdc bai tap
trang 113 SGK va Vo thuc hanh Todn.

Bai 1/113: Tinh nham

- HS néu yéu cau bai.

- GV hudéng dan thuc hién 1an luot cac YC.

- HS 1am bai c& nhan vao vé 6 ly Toan.

- GV yéu cau HS néu két qua timg phép tinh. GV két luan.
- HS kiém tra chéo chita bai cho nhau.

- Nhan x¢&t, tuyén duong HS.

- GV chét kién thirc céng triv nhiam cdc sé tron chuc.
Bai 2/113: Dit tinh 1di tinh

- HS néu yéu cau bai.

- HS lam bai cd nhan vao vé 6 11 toan.

- 3 HS 1én bang lam bai

- GV yéu cau HS néu cach thuc hién mot s6 phép tinh.

- Nhéan xét, tuyén duong.

- GV chét kién thirc dat tinh réi tinh phép cong, phép trir c6 nhé trong pv 100.

Bai 3/113: Trong cac phép tinh duéi day, nhirng phép tinh nao c6 két qua bé hon
45, nhitng phép tinh nao c6 két qua 16n hon 63?

- HS néu YC bai.
- GV huéng dan HS cach lam.

- HS 1am viéc nhom 4.



- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
- Pai dién nhom trinh bay két qua thao luan ctia nhoém.

- Két qua: 60 + 8 = 68; 28 +30 = 58, 94 - 50 = 44; 75— 5=70; 20 + 19 = 39; 87
-37 = 50.

- Viy cdc phép tinh: 94 - 50 va 20 + 19 ¢6 két qud bé hon 45; cdc phép tinh 60 +
8=68va75-5=70cé két qud Ién hon 63.

- Nhan x¢&t, danh gia bai HS.
- GV chét kién thirc so sdnh sé.
Bai 4/114: Cho bai toan:
- HS néu yéu cau bai.
+ Badi todn cho biét gi, héi gi, yéu cau tim gi?
+ Ta thuc hién phép tinh gi?
- GV yéu cau HS 1am bai ca nhan vao v6 6 li Toan. 1 HS 1én bang lam bai.
- GV nhan xét.
- HS dbi chéo v& nhan xét bai cho nhau.

- GV chét: Kién thirc gidgi bai todn cé lién quan dén phép cong, phép trir trong
pham vi 100.

Bai 5: S6?

- HS néu yéu cau bai: Tim s6 thich hop vao 6 co dau “?”.
- GV yéu cau HS néu cach lam.

- HS thuc hién 1an luot ting phép tinh tir trai sang phai.

- HS 1am bai ca nhan.

- HS chia sé trudce lop.

- GV nhan xét, tuyén duong HS.

- GV chét: Ciing cé ky niing fim 56 dién vao é trong dwa vao cdc phép tinh cong,
trir co nho cho trudc trong pham vi 100.

3. Hoat ddng ciing c6: Ciing cd cach dit tinh roi tinh, céng trir nham, so sanh
cac s0 va giai bai toan cé ndi dung thue tién lién quan dén phép cong, phép trir
trong pham vi 100 (2 - 3°)

- Néu quy tac dat tinh va cach so sanh s6 co6 2 chir so.



- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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TIENG VIET
BAI 27: CHUYEN QUA BAU
PQC: CHUYEN QUA BAU (Tiét 321 + 322)
I. YEU CAU CAN PAT

- Poc dung cac tur ngit, doc ro rang van ban Chuyén qua bau. Nhan biét dugc
cac su viéc trong cau chuyén.

- Hiéu dugc y nghia cau chuyén: giai thich vé nguon goc cac dan toc Viét
Nam.

o Gitip hinh thanh va phat trién ngon ngir va nang lyc van hoc: tri tudng tuong
ve€ cac su vat, su viéc trong ty nhién.
- Co thai d§ ton trong nhitng ngudi xung quanh.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 — 4)
- GV cho HS quan sét‘ traph va tra 101 cau hoéi: Dya vao tranh minh hoa, hdy
doan xem cau chuyén noi1 vé diéu gi?
- HS tra 16i: Tranh v& nhiéu nguoi trong nhing trang phuc dén tdc, c6 ngudi
vira buoc ra tir qua gi do.
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong kham pha, luyén tap (28 — 30°)
a. Poc vian ban
- GV doc miu toan vin ban. Poc to, rd rang, ngat nghi hoi dang, dimg hoi 1au

sau mdi doan. Loi nguoi ké chuyén doc bang giong nhe nhang, tinh cam. Nhan
giong & nhiing chi ti€t 1ién quan dén yéu t6 ki do.

- GV huéng dan HS: Luyén doc mét sb tir kho phat am do anh huong cua
phat am dia phuong: con dui, nwong réy, to tién, Kho M, E-dé.



b. HS luyén doc doan va giii nghia tir kho.
- GV cho HS chia VB thanh cac doan:
- GV moi 2 HS doc nbi tiép bai doc:
+ HS1 (doan 1): tir dau dén “thoat nan”.
+ HS2 (doan 2): doan con lai.
- GV huéng dan HS hiéu nghia ctia mot sb tir ngir kho:
+ Con dui: loai tha nho, in ca vo ré cdy, séng trong hang dat.
+ Nuong: dt trong trén ddi, nui hodc bdi cao ven song.
+ To tién: nhirng nguoi dau tién sinh ra mét dong ho hay mdt don tdc.

+ Luyén doc cau dai: Dé tra on,/dui béo/sép 6 10 lut rat 16n/va chi cho ho
cach tranh.//; Nghe 101 dai,/ho khoét rong khuc go to,/chuan bi thirc an bod vao
d6.//Vira chuan bi xong moi thir/thi mua to,/gid 16n,/nude ngdp ménh mong.

c. Luyén doc doan theo nhom (cap)

- GV cho HS doc nbi tiép doan theo cap.

- GV t6 chire thi doc gitra cac cap.

- GV nhan xét, tuyén duong, binh chon cap doc tdt.
d. Poc toan bai.

- GV cho HS ty luyén doc toan bg bai.

- 2 - 3 HS doc toan bg bai.

- GV gitp d& HS gip kho khin khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.
3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (30 - 33°)
a. Tra 161 cau hoi

- GV goi HS doc 1an lugt 4 cau hoi trong sgk/tr 120.

Cdu 1: Con diii néi véi 2 vo chong diéu gi?

+ GV hudng dan HS lam viéc ca 16p: Pé tra 161 duge cau 1, HS tra 1oi cau
hoi: Theo em, vi sao hai vg chong tha cho con di?

- GV moi 1 - 2 HS trinh bay két qua.
- HS tra 1o1: Con duai bao sép c6 10 lut rat 16m va chi cho ho cach tranh.
- GV nhan x¢&t, danh gia.

Cau 2: Nho dau hai vo chéng thoat khoi nan li?



- HS néu yéu cau cau hoi 2.

- GV yéu cau HS tra 16 cau hoi: Hai vo chéng vira chuén bi xong moi thir thi
diéu gi xay ra?

- HS tra 161: Mua to, gié 16n, nudc ngdp ménh mong. Muodn loai chim trong
bién nudc.

- GV hudéng dan HS thao luan theo cap: Tung HS dya vao doan 2 dé tim cau
trd 101 cho cau héi “Nho dau hai vo chong thoat khéi nan 11 lut?”.

- 1 - 2 HS trinh bay két qua.

- HS tra 10i: Ho khoét rong khuc gd to; chuan bi thic an bo vao khic gd; séng
trong khuc go.

- GV nhan xét.

Cdu 3: Nhitng viéc su viéc ki la nao xay ra sau khi 2 vor chéng thoat khoi nan
?

- GV hudéng dan HS thao luan theo cap: Tung HS dya vao doan 3 dé tim cau tra 1oi
cho cau hoéi,

- HS tra 1i: Nguoi vo sinh ra mot qua bau, hai vg chong nghe thay tiéng cudi
dua trong qua bau, tir trong qua bau nhirng con ngudi nhéd bé budc ra.

Cdu 4: Theo em, cau chuyén néi vé diéu gi?

a. Giai thich vé nan 1 lut héng nam

b. Giai thich vé ngudn gbc cac dan toc trén dat nude.
c. Néu cach phong chéng thién tai, 1i lut.

- GV hudng dan HS thao luan theo nhém. HS doc cau vin cudi bai dé chon
dugc phuong an phu hop.

- HS tra 10i - b. Giai thich vé ngudn gbc cac dan toc trén dat nudc.
b. Luyén doc lai

- GV doc dién cam toan bai.

- 1 -2 HS doc to toan bai trudc 16p.

- Yéu cau tung HS tu luyén doc toan bai doc.

- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS.
c. Luyén tap theo van ban doc

Bai 1: Viét tén 3 dén tdc trong bai doc.



- GV huéng dan HS 1am viéc ca 16p: HS doc 3 cau cudi cua doan 3 (tu “La
thay” dén “lan luot ra theo™).

- HS tra 161: Kho Mu, Thai, Muong, Dao, Mdng, E - dé, Ba - na, Kinh.

- GV yéu cAu HS chon va viét vao v& 3 tén dan toc trong bai doc. GV nhéc
HS viét hoa tén cua cac dan toc.

+ GV nhén xét mot s6 bai viét caa HS.

Bai 2: Két hop tir ngit ¢ cft A véi tir ngix & cot B dé tao cAu néu dic diém.

- GV huéng dan HS 1am viéc ca 16p:

- HS doc céc tir ngir trong khung. Sau d6 thir ndi lan ’lu()'t ting tir ngir trong
khung & cdt A v6i cac tor nglr trong khung ¢ cdt B. Ctr theé cho dén khi thay phu
hop.

- Ting em néu y kién ctia minh, ca nhom trao d6i, thong nhét cau tra 1oi.

- GV YC mét sd HS 1én bang ndi, hoan thanh bai tap.

- HS doc 3 cau vira ndi dugc:

+ S4m chdp Am am.

+ Mat dat vang tanh.

+ Cay co héo vang.

- GV khen HS tra 161 nhanh, dung.

4. Hoat dong van dung, trai nghiém (2 - 3°)
- Din do HS vé nha luyén doc dién cam bai doc cho ngudi than nghe.
- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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‘ ~ DAO puUC ,
BAI 15: EM TUAN THU QUY PINH NOI CONG CONG (Tiét 31)

I. YEU CAU CAN PAT

- Néu duoc vi sao can tuan thu quy dinh noi céng cong.

- Thyc hién dugc cac hanh vi phi hop dé tuan thi quy dinh noi céng cong.

- Pong tinh v&i 161 n6i, hanh dong tuan thu quy dinh noi céng cong; khong dong
tinh v&i nhirng 161 né1, hanh dong vi pham quy dinh noi cong cong.

- Tich hop bai hoc dao dirc H6 Chi Minh: Bac nhudng chiéc 10 sudi cho dong



chi bao vé

- Rén nang lyc diéu chinh hanh vi, phét trién ban than, tim hiéu va tham gia cac
hoat dong xa hoi phu hop.

- Hinh thanh pham chét trach nhiém, rén luyén cac chuan hanh vi phap luat

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —5°)

- Cho HS nghe va van dong theo nhip bai hat Ra choi vuon hoa.

- Ban nho trong bai hat da tuan thu quy dinh noi cong cong nhu thé nao?

- Nhan xét, dan dét vao bai.

2. Hoat dong Kham pha ( 9-10’)

Tim hiéu nhitng quy dinh cin tuin thi noi cong cong.

- GV cho HS quan sat tranh sgk tr.66, t6 churc thao luan nhom 4, YC HS tim hiéu
va ghi lai dia diém va cac viéc can tudn thu tai cac dja diém cong cong trong tranh.
- GV t6 chirc HS trinh bay két qua thao luan.

- HS thao luan nhém 4 ké chuyén theo tranh.

- GV héi: Theo em, & nhiing noi cong cong chiing ta can tuan tha nhitng quy dinh
nao khac?

- Pai dién nhom trinh bay, HS léng nghe.

- GV nhan xét, danh gia va két luan: Em cdn tudn thi cdc quy dinh phi hop

Véi tirng dia diém cong cong ma em dén nhue: Xép hang khi muwon sach ¢ thw vién,
khéng gdy on do trén cac phwong tién cong cong, tudn thi cic quy dinh giao thong
va giit vé sinh dwong lang, ngo xom,...

3 Hoat dong Luyén tap, thwe hanh ( 13 - 15)

Tim hiéu y nghia ciia viéc tudn thi quy dinh noi cong cong.

- GV yéu cau HS doc, quan sét tranh sgk/tr.67 va thao ludn nhom doi dé mo ta,
nhan xét, néu hau qua vé viéc 1am cua cic ban trong moi tinh huéng

- HS thdo luan theo cap.

- T6 chirc cho HS chia sé.

- HS chia sé.

Tranh 1: Cac ban dua nghich trong thu vién gay mat trat ty va anh hudng t6i cac
ban khac dang doc sach.

Tranh 2: Khi dén vuon bach tha, Manh di ném thic an véao chuéng tha ban da vi
pham ndi quy cta vuon bach tha. Hanh dong dé cé thé 1am dong vat s¢ hai hodc
dau bung vi an thtrc an do.

Tranh 3: M6t s6 ban chen lan, x6 day khi 1én xe. GAy mat trat tu trén phuong tién
c6 thé 1am ban bi nga dau, anh huong dén giao thong.

Tranh 4: Khi tham quan di tich lich str, mgt s6 ban Vlet tén minh 1én tuong. Viéc
lam d6 da vi pham noi quy noi cong cong va lam mat mi quan noi cong cong.

- Theo em, viéc tuan thu quy dinh noi cong cong co6 ich lgi gi?

- 3-4 HS tra 1o1.

- GV nhan xét, tuyén duong.



- GV chét: Tuan thu quy dinh noi cong cong 1a trach nhiém ctia mdi nguoi. Viée
tuan thu quy dinh noi cong cdng gitp chiing ta cé moi trudng vui choi, giai tri
xanh, sach, dep, thoang mat,...

- Tich hop bai hoc dao dirc H6 Chi Minh: Bac nhudng chiée 10 sudi cho dong
chi bao vé

- HS tra 15i theo ¥ hiéu ctia minh.

+ Badc luon quan tam giip do nhitng nguoti xung quanh du giau hay ngheéo du dia
vi cao hay thap moi con nguoi chung ta déu mang mot siv ménh dén véi nhén logi
do chinh la déi xir cong bang véi tdt ca moi nguoi.

4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (4 - 5’)

- HS chia sé vé viéc minh da thuc hién tdt cac quy dinh noi cong cong nhu thé nao.

- GV nhén xet, tuyén duong HS.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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‘ ~ DPAODUC ,
BAI 15: EM TUAN THU QUY DINH NOI CONG CONG (Tiét 32)

I. YEU CAU CAN PAT

- Cung cb, khac sau kién thirc da hoc dé thyuc hanh xir 1y tinh hubng cu thé.

- Rén nang luc diéu chinh hanh vi, phat trién ban than, tim hiéu va tham gia cac
hoat dong xa hoi phu hop.

- Hinh thanh pham chét trach nhiém, rén luyén cac chuan hanh vi phap lut.

- Tich hop bai hoc dao dirc H6 Chi Minh: Bac nhudng chiéc 10 sudi cho dong
chi bao vé

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —5)

- Cho HS nghe va van dong theo nhip bai hat Ra choi vuon hoa.

- Ban nho trong bai hat da tuan thu quy dinh noi cong cong nhu thé nao?

- Nhan xét, dan dat vao bai.

2. Hoat dong Luyén tap thuc hanh ( 23— 25°)

Bai 1: Xdc dinh viéc am em ddng tinh hoic khong dong tinh.

- GV cho HS lam viéc ca nhan, YC doc cac tinh huéng trong sgk/tr.68 va cho biét
em dong tinh véi viée 1am nao, khong dong tinh véi viée 1am nao? Vi sao?

- T6 chtic cho HS trinh bay v kién.

- 2-3 HS chia sé.

+ Déng tinh: v6i1 viée lam 2, 3. Vi: Viéc lam 2: Lan va me da tuan thu ndéi quy khu
tham quan; Viéc 1am 3: Hai va cac ban di chip hanh luit giao thong dudng bo.
+ Khong déng tinh viéc 1am 1 va 4. Vi viéc lam 1: Trong bénh vién c6 rat nhiéu



bénh nhén nhung Hoa dé khong gitt im lang ma cuoi to lam anh huong dén ong bi
6m va nguoi bénh khac; O viéc lam 4 moi nguoi dang tap trung xem phim ma cac
ban da dung 1én ngdi xudng da che man hinh va cuoi néi 1am 6n ao anh huong dén
moi nguoi dang xem phim.

- GV chot cau trd 1oi.

- Nhéan xét, tuyén duong.

*Bai 2: Xir li tinh hudng.

- YC mbi nhoém HS lya chon mot tinh hudng trong sgk/tr.68 — 69 dé dua ra cach xir
1i phtt hop nht.

- Mbi nhém HS ty Iira chon tinh hudng va thao luén cach xr 1i.

- Cac nhom dong vai xtr li tinh hudng.

- Nhan x¢&t, tuyén duong HS.

*Bai 3: Pwa ra loi khuyén cho ban.

- YC HS quan sat tranh sgk/tr.70, doc 16i thoai & mdi tranh.

- T6 chtrc cho HS chia sé ting tranh: Em s& khuyén ban diéu gi?

- HS tra 161 ¢4 nhan:

+ Tranh 1: Khuyén Huy cung céc ban khong nén d4 bong dudi long duong vi cod
rat nhidu xe ¢ qua lai sé ddn dén tai nan giao thong va anh hudng dén nguoi tham
gia giao thong.

+ Tranh 2: Khuyén hai ban khong nén 1am vy s& giy 6 nhiém moi truong nudc,
minh nén bo vao thing rac ¢ gan do.

+ Tranh 3: Khuyén ban khong nén 1am véy vi ghé da 1a noi dé moi ngudi ngdi nghi
ngoi néu ban lam vay ngudi khac ngdi sé bi ban hét quan ao.

- Nhan x¢&t, tuyén duong.

- Tich hop bai hoc dao dirc H6 Chi Minh: Bac nhudng chiéc 10 sudi cho dong
chi bao vé

- HS tra 10i theo ¥ hiéu ctia minh.

+ Bdc luon quan tam gitip do nhiing nguoi xung quanh du giau hay nghéo du dia
vi cao hay thap, moi con nguoi chung ta déu mang mot siv ménh dén véi nhén logi
do chinh la doi xir cong bang véi tdt ca moi nguwoi.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (4 -5’)

- YC HS chia sé nhitng viéc em di va s& 1am dé tuan tha quy dinh noi cong cong.

- YC HS nhic nhé nhirng ngudi than va ban bé tuan thi quy dinh noi 6ng cong.
*Thong diép:

- Goi HS doc thong di¢p sgk/tr.70.

- Nhéic HS ghi nhé va van dung thong diép vao cudc sdng.

- Hom nay em hoc bai gi?

- Vé nha hay van dung bai hoc vao cude séng.

- Nhan x¢&t gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng

TIENG VIET
BAI 27: CHUYEN QUA BAU




VIET: CHU HOA A, M, N (KIEU 2) (Tiét 323)
I. YEU CAU CAN PAT
- Biét viét chit viét hoa A, M, N ¢& vira va ¢& nho.
- Viét dung cau tng dung: “Mudn nguoi nhu mét”.
- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.
- C6 ¥ thirc thim my¥ khi viét chit.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (2 - 3°)
- Cho HS quan sat mau chir hoa: bay la mau chit hoa gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Kham pha (10 — 127)
a. Huwéng dén viét chir hoa
- GV nhic lai quy trinh viét chit viét hoa A, M, N (kiéu 2).
- 2 — 3 HS nhiéc lai quy trinh viét chit viét hoa A, M, N (kiéu 2).

- GV viét lai mau cho HS quan sat, vira viét vira néu lai quy trinh viét chit A,
M, N (ki€u 2) da hoc.

- GV yéu cau HS viét vao bang con lan luot cac chir viét hoa A, M, N (kiéu
2). GV theo @61 va chinh stra cho HS.

- GV yéu cau HS viét vao vo Tap viét 2 tap hai chit viét hoa A, M, N (kiéu 2).
- GV kiém tra bai tap viét cua HS va chita nhanh mot s6 bai.
b. Huéng din viét cAu img dung
- GV gidi thiéu cau ang dung “Muon nguoi nhu mot ™.
- GV yéu cau HS doc cau tng dung.

- GV giai thich ndi dung cau tuc ngir: Cau tuc ngir ¥ néi tit ca moi nguoi déu
doan két.

- GV yéu cau HS tra 10i cau hoi:

+ Cau ung dung Mudn ngueoi nhir mét cd may tiéng?



+ Cau ung dung co6 nhiing chir nao phai viét hoa?
- GV huéng dan HS:

+ Trong cau ung dung Muon nguoi nhu mot, chit M, g, h cao 2,5 1i; chir t cao
1,5 1i; cac chir con lai cao 1 11.)

+ C& chit nho, chir viét dung mau, déu nét va ndi chir dung quy dinh; mdi chir
trong cau cach nhau mét 6 li.

- GV yéu cau HS viét cau ung dung vao vo Tap viét 2 tap hai.

- GV HD chita mot s6 bai trén 16p, nhan xét, dong vién khen ngoi cac em.
3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (10 - 15°)

- Yéu cau HS thyuc hién luyén viét chit hoa A, M, N (kiéu 2) va cau ung dung
trong v& Tap viét.

- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

- GV yéu cau HS ddi vo cho nhau dé phat hién 18i va gop y cho nhau theo
cap.

- GV nhan xét.
4. Hoat dong van dung, trai nghiém (3 —5’)
- HS trang tri, sang tao voi chit hoa A, M, N.
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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HOAT PONG TRAI NGHIEM
PIEU EM HQC PUQC TU CHU PE CHIA SE VA HQP TAC (Tiét 96)

I. YEU CAU CAN PAT
- Gitp HS cung chia sé va hop tac tot v6i ban bé va thay co trong cac hoat dong &
truong.

- HS biét lang nghe va chia sé v6i nhiing nguoi xung quanh

- Phat trién ning luc giao tiép va hop tac

- Thé hién dugc tinh cam ctia minh véi ban be.

- Boi dudng phém cht nhan i, trung thuc, trach nhi¢m.
II. PO DUNG DAY HQC



GV: - File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV diéu hanh 16p va néu chii dé chia sé va hop tac.

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (23 — 15”)

a. Nhan xét tuin 31

- GV yéu cdu céc to truong bao céo tinh hinh cua té minh.:
+ Di hoc chuyén cin:

+ Tdc phong, dong phuc .

+ Chudn bj bai, dé diing hoc tip

+ V¢ sinh.

+ GV nhan xét qua tuan hoc qua:

* Tuyén dwong:

- GV tuyén duong c4 nhan c6 thanh tich thuc hién tot nén nép cia 16p.
- GV tang Thu khen, qua.

* Nhic nhé:

- GV nhic nhd nhimng ton tai han ché cua 16p trong tuan.

- Binh bau 2 ban c6 thanh tich Xuat sic cta tuan.

b. Phwong hwéng tuin 33

- Phat huy nén nép tdt da dat duoc, khic phuc nhiing han ché: di hoc mudn, an
sang

mudn, xép hang tip mua hat san truong

- Tham gia giai da bong.

- Chiam séc “Bon cay em chim”.

- Thuc hién phan loai réac tai ché

3. Hoat dong Van dung, trai nghiém (20 — 23°)

- GV t6 chitc cho HS thao luan cap doi theo cac cau hoi:

+ K& lai cac hoat dong ma em da dugc tham gia trong chu dé Chia sé va hop
tac.

+ Ghi lai vao céc to gidy nho nhing hoat dong ma em yéu thich.

- Gv moi mot so ciap doi chia sé két qua thao luan trude 16p theo cac ndi dung
trén.

- Cac nhom khac ¢ thé néu va bo sung thém céc ¥ kién khac.

- GV tong két va rat ra két luan.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)



Ban giam hi¢u ky duyét

Doan Thi Cuc
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To truéng

Nguyén Thi Lan Anh

Giao vién

Vii Phuong Thuy



	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	BÀI 25: ĐẤT NƯỚC CHÚNG MÌNH
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Đọc văn bản
	b. HS luyện đọc đoạn và giải nghĩa từ khó.
	c. Đọc toàn bài.
	a. Trả lời câu hỏi
	b. Luyện đọc lại
	c. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 2:
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	BÀI 25: ĐẤT NƯỚC CHÚNG MÌNH
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Hướng dẫn viết chữ hoa
	b. Hướng dẫn viết câu ứng dụng
	a. Hướng dẫn viết vở tập viết
	b. Soát lỗi, chữa bài.
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	BÀI 25: ĐẤT NƯỚC CHÚNG MÌNH
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Quan sát tranh nói về sự việc trong tranh
	b. Nghe và kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (7 – 8’)

	TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ TỪ THẦY CÔ (TIẾT 95)
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Chia sẻ về mâu thuẫn với bạn
	Thực hành tìm kiếm sự hỗ trợ thầy cô
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động Khám phá (8 – 10’)
	GV chốt kiến thức: Thông qua trò chơi đá bóng củng cố kiến thức mô những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, không thể.
	GV chốt kiến thức: Thông qua trò chơi “ Gieo xúc xắc ” củng cố kiến thức mô
	GV chốt kiến thức: Thông qua trò chơi “Trao quà” củng cố kiến thức mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, không thể.


	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	GV chốt kiến thức BT: Củng cố kiến thức thu thập, phân loại, ghi chép, kiểm đếm được các đồ vật có trong bếp.
	GV chốt kiến thức BT: Củng cố kiến thức thu thập, phân loại, ghi chép, kiểm đếm được một số đồ vật thống kê trong lớp học của em.
	GV chốt kiến thức BT: Củng cố kiến thức thu thập, phân loại, ghi chép,kiểm đếm được số tiết học từng môn học .Qua đó biết được môn nào nhiều tiết học nhất, môn nào ít tiết học nhất dựa vào thời khoá biểu của em.
	GV chốt kiến thức BT: Củng cố kiến thức thu thập, phân loại, ghi chép, kiểm đếm được bao nhiêu bạn thích trời nắng, trời mưa, trời nhiều mây, màu đỏ, màu vàng, màu xanh.

	BÀI 26: TRÊN CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC
	ĐỌC: TRÊN CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC (Tiết 315 + 316) I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Đọc văn bản
	b. HS luyện đọc đoạn và giải nghĩa từ khó.
	c. Đọc toàn bài.
	a. Trả lời câu hỏi
	b. Luyện đọc lại
	c. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 2:
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (7 - 8’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hướng dẫn học sinh làm bài tập, kết hợp chấm chữa bài.

	BÀI 26: TRÊN CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Nghe- viết:
	b. Làm bài tập chính tả
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)

	BÀI 26: TRÊN CÁC NIỀM ĐẤT NƯỚC
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1:
	Bài 2: Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu
	Bài 3:
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	GV chốt: Cách đọc và viết số có ba chữ số trong phạm vi 1000.
	GV chốt: Cách tìm số có ba chữ số liên tiếp dựa vào các số đã cho.
	Bài 4/111:
	GV chốt: Cách sắp xếp các số có ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn và tìm

	3. Hoạt động củng cố: Củng cố lại cách đọc, viết, so sánh, tìm số lớn nhất, bé

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 5/112:
	GV chốt: Cách lập các số có ba chữ số dựa vào các thẻ số đã cho và cách tìm


	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa

	PHIẾU HỌC TẬP
	Bước 1: Làm việc nhóm 4
	Bước 2: Làm việc cả lớp
	Nhận xét việc lựa chọn trang phục phù họp theo mùa của em. Vì sao phải lựa
	Bước 1: Làm việc cả lớp
	Bước 2: Làm việc cả lớp

	Xử lí tình huống: Giúp bạn An lựa chọn trang phục phù họp để đi chơi Hà
	Bước 1: Làm việc cả lớp
	Bước 2: Đóng vai xử lí tình huống


	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bước 2: Làm việc cả lớp
	Thực hành thu thập và trình bày thông tin về thiệt hại do thiên tai gây ra
	Bước 1: Làm việc nhóm
	Bước 2: Làm việc cả lớp


	BÀI 26: TRÊN CÁC NIỀM ĐẤT NƯỚC
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Luyện viết đoạn văn.
	Bài 2: Luyện viết đoạn văn theo gợi ý.
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	BÀI 69: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	GV chốt kiến thức cộng trừ nhẩm các số tròn chục.
	GV chốt kiến thức so sánh số.
	GV chốt: Kiến thức giải bài toán có liên quan đến phép cộng, phép trừ trong
	3. Hoạt động củng cố: Củng cố cách đặt tính rồi tính, cộng trừ nhẩm, so sánh các số và giải bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến phép công, phép trừ trong phạm vi 100 (2 - 3’)

	BÀI 27: CHUYỆN QUẢ BẦU
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Đọc văn bản
	b. HS luyện đọc đoạn và giải nghĩa từ khó.
	c. Luyện đọc đoạn theo nhóm (cặp)
	d. Đọc toàn bài.
	a. Trả lời câu hỏi
	b. Luyện đọc lại
	c. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 2: Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm.
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Tìm hiểu những quy định cần tuân thủ nơi công cộng.
	Tìm hiểu ý nghĩa của việc tuân thủ quy định nơi công cộng.

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Xác định việc làm em đồng tình hoặc không đồng tình.
	*Bài 2: Xử lí tình huống.
	*Bài 3: Đưa ra lời khuyên cho bạn.
	*Thông điệp:


	BÀI 27: CHUYỆN QUẢ BẦU
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Hướng dẫn viết chữ hoa
	b. Hướng dẫn viết câu ứng dụng
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Nhận xét tuần 31
	Tuyên dương:
	Nhắc nhở:

	b. Phương hướng tuần 33
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (20 – 23’)


